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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục đại học tư là một tồn tại tất yếu của lịch sử giáo dục đại học trên thế giới. Không một quốc gia nào dù giàu đến đâu cũng không thể duy trì một nền giáo dục đại học miễn phí hoặc nhà nước bao cấp cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học. 

Sự khác biệt cơ bản giữa các trường đại học tư với đại học công là nguồn đầu tư không phải từ nhà nước; Khó khăn thách thức chung là quy mô tuyển sinh giảm, kinh phí cho nghiên cứu khoa học hạn hẹp, chất lượng giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, còn khoảng cách so với các nền giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới. 

Tuy vậy, các đại học tư cũng có những thuận lợi. Thứ nhất là mức độ tự chủ cao (tự chủ về tài chính và nhân sự). Thứ hai là quy trình ra quyết định ngắn nên có thể thay đổi nhanh bắt kịp những biến động của thị trường giáo dục.

Ở Việt Nam, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về quản trị (theo nghĩa hẹp) các cơ sở giáo dục đại học tư thục. Trên thế giới, đã có nhiều công trình nghiên cứu về đại học tư. Tuy vậy, những kết quả nghiên cứu này chỉ có thể tham khảo mà không thể áp dụng một cách máy móc vào hoàn cảnh kinh tế - xã hội và văn hoá của Việt Nam. 

Với những phân tích trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng" làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục, đề xuất giải pháp quản trị đặc thù nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đại học tư thục.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Cơ cấu tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

4. Giới hạn nghiên cứu

· Hoạt động quản trị được giới hạn trong chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng trường).
· Nội dung quản trị được giới hạn trong những chủ trương chiến lược, chính sách, các văn bản quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Hội đồng trường.

· Đối tượng khảo sát bao gồm các bên liên quan của cơ sở giáo dục đại học tư thục: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và các nhà tuyển dụng.

5. Giả thuyết khoa học

 
Quản trị là khâu trọng yếu trong phát triển các cơ sở giáo dục đại học tư thục. Nếu chỉ rõ được nguyên nhân của các hạn chế xuất phát từ hệ thống quản trị thì có thể đề xuất được các giải pháp quản trị phù hợp, tạo sự phát triển ổn định, sử dụng hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, người học và xã hội.

6. Câu hỏi nghiên cứu

     6.1. Đặc trưng và các yêu cầu cơ bản của quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục là gì? 

     6.2. Những triết lý cơ bản của đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là gì? Tại sao lựa chọn tiếp cận đảm bảo chất lượng cho quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục?

     6.3. Nội dung và cách thức quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất về mặt lý luận là gì?

     6.4. Hiện nay các cơ sở giáo dục đại học tư thục đang quản trị như thế nào? Có những ưu điểm gì cần phát huy và những hạn chế gì cần khắc phục?

     6.5. Có thể có những giải pháp nào để quản trị có hiệu quả các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng? 

7. Nhiệm vụ nghiên cứu

     7.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về quản trị đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Xác lập cơ sở lý luận về quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

     7.2. Khảo sát, đánh giá thực tiễn quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở một số cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. 

     7.3. Khái quát một số kinh nghiệm quản trị cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở một số nước trong khu vực và trên thế giới. 

     7.4. Đề xuất và khảo nghiệm các giải pháp quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở Việt nam.
8. Những luận điểm bảo vệ 

· Đổi mới quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục là một đòi hỏi khách quan, cấp thiết hiện nay.

· Các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Các cơ sở này cũng bộc lộ những tồn tại những hạn chế nhất định về chất lượng đào tạo nên cần có những giải pháp quản trị phù hợp để khắc phục các hạn chế đó. 

· Lựa chọn tiếp cận đảm bảo chất lượng cho quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục là phù hợp, có thể giúp khắc phục những tồn tại và bất cập trong quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo truyền thống hiện nay.

· Các giải pháp quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng trong luận án được xây dựng phù hợp với thực tiễn, khi triển khai sẽ giúp cải thiện chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam.

9. Đóng góp mới của luận án

· Đưa các quan điểm lý luận về quản trị cơ sở giáo dục đại học vào thực tiễn quản trị đại học tư thục ở Việt Nam. Vận dụng tiếp cận đảm bảo chất lượng để đổi mới quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục, làm rõ các đặc trưng và nội dung quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, góp phần phát triển các cơ sở giáo dục đại học tư thục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam.

· Đề xuất và khảo nghiệm được các giải pháp quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, khẳng định được sự cần thiết phải đổi mới quản lý các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam bằng quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. 

·  Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học tư thục tư liệu tham khảo có giá trị để có thể vận dụng để nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

10. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

10.1. Phương pháp tiếp cận

Luận án được thực hiện theo tiếp cận theo hệ thống, tiếp cận lịch sử và đặc biệt là tiếp cận đảm bảo chất lượng.

10.2. Phương pháp nghiên cứu

Kết hợp các phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn và tổng kết kinh nghiệm, phương pháp lấy ý kiến các chuyên gia, phương pháp điều tra và phương pháp thống kê toán học.

11. Cấu trúc luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả liên quan đến luận án, tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.
Chương 2: Thực trạng quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.
Chương 3: Các giải pháp quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC TƯ THỤC THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG

1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu

1.1.1 Nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục

1.1.1.1. Nghiên cứu nước ngoài

Những nghiên cứu cơ sở giáo dục đại học tư thục danh tiếng Mỹ (“Private Higher Education: Patterns and Trends” (giáo dục đại học tư: Xu hướng và mô hình) của Daniel C. Levy năm 2008), Anh (nghiên cứu của Graeme John Davies) với văn hóa hiến tặng và sự bình đẳng phát triển giữa đại học công và tư, đặc biệt là vấn đề tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, vai trò của Nhà nước và công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
1.1.1.2. Nghiên cứu trong nước

Những nghiên cứu của Phạm Phụ, năm 2011, trong cuốn sách “Về khuôn mặt mới của Giáo dục đại học Việt Nam”; “Nghiên cứu quản lý tài chính giáo dục đại học của một số nước trên thế giới”, chủ nhiệm đề tài Vương Thanh Hương; và “Thách thức và giải pháp đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục” của tác giả Đặng Ứng Vận mô hình quản lý đạt tới sự bình đẳng xã hội về cơ hội tiếp cận giáo dục đại học đồng thời thích hợp với những đặc điểm của trường tư so với cơ sở giáo dục đại học công lập.
1.1.2 Nghiên cứu về quản trị giáo dục đại học 

1.1.2.1. Nghiên cứu ở nước ngoài

Qua nghiên cứu giáo dục đại học ở một số nước phát triển trên thế giới và ở Việt Nam về quản trị đại học ở cấp hệ thống và cấp trường, World Bank, Higher Education: The lessons of experience, 1995 (Giáo dục đại học: những bài học kinh nghiệm) đã tổng kết lại các bài học kinh nghiệm mang lại thành công trong cải cách giáo dục đại học.

1.1.2.2. Nghiên cứu ở trong nước

Những nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục tư thục tại các nghiên cứu của tác giả Vũ Xuân Đàn, Nguyễn Đức Chính, Phạm Thành Nghị Lâm Quang Thiệp, Phạm Xuân Thanh và 16 bài viết về cơ sở lý luận và thực tiễn của những ưu nhược điểm của giáo dục đại học Việt Nam tập trung vào ba nội dung quan trọng nhất là chất lượng, quản lý và đầu tư; đã đề xuất các giải pháp để tiếp tục tiến trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Đất nước trong nền kinh tế thị trường.tại Hội thảo khoa học “Mô hình đại học tư thục ở Việt Nam” tháng 4/2011 đã giới thiệu mô hình đại học ngoài công lập qua 15 năm xây dựng và phát triển; đặc điểm, đặc trưng của mô hình trong mối tương quan với đại học công lập ở Việt Nam và thế giới. 

1.1.3 Nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tư thục

Báo cáo thường niên giáo dục Việt Nam, năm 2012, chủ biên Nguyễn Thị Mỹ Lộc nêu cơ sở lý luận và thực tiễn của những ưu nhược điểm của giáo dục đại học Việt Nam tập trung vào ba nội dung quan trọng: chất lượng, quản lý và đầu tư; đã đề xuất các giải pháp để tiếp tục tiến trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. 

1.1.4 Đánh giá chung và hướng tiếp tục nghiên cứu

Qua các công trình nghiên cứu về cơ sở giáo dục đại học tư thục: quản trị đại học và đảm bảo chất lượng giáo dục của các tác giả trong và ngoài nước, có thể thấy các công trình nghiên cứu theo một số hướng chính: Khảo sát mô hình quản trị đại học trên thế giới, đề xuất giải pháp, vận dụng vào cơ sở giáo dục tại Việt Nam; Vận dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào quản trị nhà trường,… Tuy nhiên, chưa có công trình nào đặt vấn đề nghiên cứu một cách hệ thống về quản trị (theo nghĩa hẹp) đại học tư thục trong mối tương quan với các cơ sở giáo dục đại học công trong bối cảnh của Việt Nam.

Do vậy, luận án tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu sau: làm rõ những vấn đề lý luận về quản trị cơ sở giáo dục đại học, các đặc trưng và yêu cầu cơ bản của quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục. Những nội dung quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Đánh giá thực tiễn quản trị cơ sơ giáo dục đại học tư thục, chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần khắc.

1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu

1.2.1. Quản trị, quản lý, điều hành và lãnh đạo

Quản trị là “quản lý và điều hành công việc thường ngày”, quản lý là “tổ chức và điều khiển hoặc trông coi giữ gìn các hoạt động theo những yêu cầu nhất định”, điều hành là “điều khiển mọi bộ phận và quy trình hoạt động chung”, lãnh đạo là “đề ra chủ trương, đường lối và tổ chức, động viên thực hiện”. 

1.2.2. Quản trị

Quản trị là quá trình nhằm đạt đến các mục tiêu của cơ sở giáo dục đại học tư thục. Quản trị cụ thể được thể hiện ở các hoạt động thiết lập các mối quan hệ hữu quan, xây dựng kế hoạch và ra quyết định, tự chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự tin cậy, tính thích ứng, cạnh tranh và hiệu quả chi phí quản lý nhằm đạt được kết quả mong đợi bằng cách phân chia trách nhiệm, nguồn lực, kiểm soát tính hiệu lực, hiệu quả.

1.2.3. Chất lượng

Chất lượng là sự đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của các bộ chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD & ĐT ban hành. 

1.2.4. Quản trị chất lượng 

Quản trị chất lượng gồm 3 nội dung cốt lõi: Thiết lập chuẩn; Đối chiếu thực trạng với chuẩn và có kế hoạch nâng thực trạng đạt và vượt chuẩn.

1.2.5. Quản trị cơ sở giáo dục đại học

Là quá trình định hướng chiến lược, xây dựng chính sách, trong đó bao gồm cả quy định quy chế hướng dẫn tổ chức vận hành và kiểm soát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục một cách tối ưu nhất, thông qua thực hiện các nội dung và phương thức quản trị.

1.2 Cơ sở giáo dục đại học tư thục

1.3.1. Mục tiêu của các cơ sở giáo dục đại học tư thục

Mở rộng quy mô phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu của Nhà nước đã đề ra là đến năm 2020 có từ 30 đến 40% sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục.

1.3.2. Đặc trưng cơ bản của cơ sở giáo dục đại học tư thục

Hiện nay, cơ sở giáo dục ĐH tư thục thành lập hội đồng trường, có vai trò định hướng phát triển lâu dài, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn,… 

1.3.2.1. Tính phi lợi nhuận và vì lợi nhuận phức tạp

1.3.2.2. Tính sở hữu

1.3.2.3. Tính tự chủ

1.3.2.4. Tính linh hoạt

1.3.2.5. Tính hiệu quả 

1.3.2.6. Tính cạnh tranh

1.4. Quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục 

1.4.1. Quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục 

Quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục là hoạt động, đưa ra sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược; tạo dựng thương hiệu và các giá trị cốt lõi của quản trị; giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của quản trị.
1.4.2. Mục tiêu cơ bản của quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục

Định hướng hoạt động quản lý chuyên môn xuyên suốt từ Ban giám hiệu, các phòng ban/khoa/bộ môn và các đơn vị trực thuộc; Thiết lập môi trường sư phạm dân chủ, công khai.

1.4.3. Ý nghĩa của quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục

Quản trị nhà trường là nhân tố quan trọng để cải thiện, đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng; Gắn kết cơ sở giáo dục ĐH tư thục với các bên liên quan.

1.5. Triết lý cơ bản và yêu cầu của đảm bảo chất lượng giáo dục

1.5.1.  Khái niệm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 

Đảm bảo chất lượng là hoạt động tổng thể để gìn giữ chất lượng. 

Mỗi cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng cho mình một hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, một số điều kiện cơ bản phải đáp ứng. Một hệ thống IQA (đảm bảo chất lượng nội bộ) bao gồm chu trình PDCA (Chu trình Deming): lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động (Plan, Do, Check and Act PDCA).
1.5.2. Triết lý của đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Chất lượng sản phẩm được thiết kế ngay trong quá trình sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt đảm bảo không có sai phạm trong bất kỳ khâu nào. 

1.5.3. Yêu cầu của đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Thực hiện 04 chức năng cơ bản: (1) Xác lập chuẩn; (2) Xây dựng các qui trình; (3) Xác định các tiêu chí đánh giá; (4) Vận hành, đo lường, đánh giá, thu thập và xử lí số liệu.  
1.6. Quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Các nội dung quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục: về nhân sự; đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; về quản trị tài chính.

1.6.1. Quản trị nhân sự 

Cơ sở giáo dục đại học tư thục được tự chủ thiết lập bộ máy, tuyển dụng cán bộ, được quyền thành lập hoặc xóa bỏ các đơn vị trực thuộc.
1.6.2. Quản trị đào tạo 

Quản trị về đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng được tiến hành thông qua việc thực hiện 04 chức năng cơ bản: xác lập chuẩn về đào tạo, từ đó xây dựng các quy trình đồng thời xác định các tiêu chí đánh giá, cuối cùng là vận hành quy trình, đo lường, đánh giá thu thập và xử lý kết quả.

1.6.3. Quản trị nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

Quản trị về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng thông qua 04 chức năng cơ bản: xác lập chuẩn về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, xây dựng quy trình đồng thời xác định các tiêu chí đánh giá, khâu cuối cùng là vận hành quy trình đó, đo lường, thu thập, xử lý kết quả.

1.6.4. Quản trị tài chính 

Quản trị về tài chính trong cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng được tiến hành thông qua việc thực hiện 04 chức năng cơ bản: xác lập chuẩn về tài chính, từ đó xây dựng các quy trình đồng thời xác định các tiêu chí đánh giá, cuối cùng là vận hành quy trình đó, đo lường, đánh giá thu thập và xử lý kết quả. 
1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

1.7.1. Các yếu tố khách quan

1.7.1.1. Quản lý của Nhà nước 

1.7.1.2. Kinh tế thị trường

1.7.1.3.  Hội nhập quốc tế

1.7.1.4. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

1.7.1.5. Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học tư thục và doanh nghiệp 

1.7.2. Các yếu tố chủ quan

1.7.2.1. Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của cơ sở 

1.7.2.2. Năng lực của nhà quản trị 

1.7.2.3. Tiềm lực tài chính, cơ sở vật chất 

1.7.2.4. Văn hoá và danh tiếng cơ sở 

Kết luận chương 1

Quản trị cơ sở giáo dục đại học là vấn đề quan trọng và cần thiết nên đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập. Có thể rút ra nhiều bài học cho giáo dục đại học Việt Nam về quản trị các nội dung cụ thể. Sản phẩm giáo dục đại học nói chung và đại học tư thục nói riêng trong nền kinh tế thị trường được coi là một loại sản phẩm dịch vụ đặc biệt, được coi là một loại hàng hóa đặc biệt. Do vậy để quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục có hiệu quả, để “sản phẩm” từ cơ sở giáo dục đại học tư thục được xã hội thừa nhận, mang lại danh tiếng cho cơ sở giáo dục đại học tư thục, các nhà quản trị cần có những chiến lược, quyết nghị mang tính định hướng cho chuỗi quản lý hoạt động chuyên môn trong cơ sở giáo dục.
Với điều kiện kinh tế xã hội và văn hóa của Việt Nam, thì cấp độ quản trị chất lượng bằng đảm bảo chất chất lượng là phù hợp. Vì triết lý cơ bản của đảm bảo chất lượng là ngăn ngừa sai sót của sản phẩm, đưa ra thị trường những sản phẩm không có lỗi, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Với định hướng quản trị cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, trên cơ sở quyền hạn, chức năng của Hội đồng quản trị/Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học tư thục, có thể xác định các nội dung quản trị cốt lõi và phân tích được rõ những nội dung quản trị trong cơ sở giáo dục đó. Trong đó có thể thấy nội dung quản trị về nhân sự và quản trị tài chính có vai trò nòng cốt quyết định chuỗi hoạt động của cơ sở giáo dục.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Đó là các yếu tố thuộc về cơ chế quản lý, điều kiện kinh tế xã hội và những yếu tố thuộc về điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục đại học.


CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

2.1. Khái quát tình hình phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam

Các cơ sở giáo dục đại học tư thục đã làm phong phú các loại hình giáo dục đại học, cung ứng thêm chương trình đào tạo và phương thức tiếp cận giáo dục đại học. Hơn ba thập kỷ qua, hệ thống giáo dục Ngành giáo dục đại học tư thục của nước ta đang thay đổi nhanh chóng.

2.1.1. Quy mô cơ sở đào tạo

Tính từ năm 1988, Trường Đại học Dân lập Thăng Long ra đời; năm 1997 đã có 15 cơ sở, đến năm 2019 đã có 65 trường (tăng gấp 4,3 lần so với năm 1997). 

2.1.2. Quy mô sinh viên

Năm học 2018-2019, số lượng sinh viên các cơ sở giáo dục đại học tư thục là 264.582 sinh viên, chiếm hơn 17,3% tổng số sinh viên. Chênh lệch về quy mô sinh viên giữa các cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục thể hiện trong biểu đồ dưới đây.
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Biểu đồ 2.1: Quy mô sinh viên các cơ sở giáo dục ĐH công lập và tư thục giai đoạn 2013-2019

2.1.3. Quy mô giảng viên

Năm học 2017-2018, đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục là hơn 15.000 người, năm 2018-2019 là 16.327 người. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên trong 6 năm qua ở các cơ sở tư thục trung bình là 16,18 SV/GV. Trong khi đó, ở các trường công lập là 26,51 SV/GV. Đây chính là một lợi thế của cơ sở giáo dục đại học tư thục so với công lập.

Bảng 2. 1: Số lượng giảng viên cơ hữu cơ sở công lập và tư thục

	Năm học
	Số lượng giảng viên công lập
	Số lượng giảng viên
tư thục
	Tổng số

	2013-2014
	52.500
	12.706
	65.206

	2014-2015
	52.689
	12.975
	65.664

	2015-2016
	55.401
	14.190
	69.591

	2016-2017
	57.634
	15.158
	72.792

	2017-2018
	59.232
	15.759
	74.991

	2018-2019
	56.985
	16.327
	73.312


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bộ GD & ĐT

Từ năm 2013 đến năm 2019, số lượng giảng viên cơ sở giáo dục đại học tư thục đã tăng 28% nhưng vẫn chưa tương xứng với tốc độ tăng quy mô sinh viên (50%).

2.1.4. Cơ sở vật chất và tài chính

2.1.4.1. Cơ sở vật chất:  
Bảng2. 2: Cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục đại học tư thục năm 2018

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu thống kê
	Số liệu trường
 thống kê
	Tính trung bình
cho một trường

	1. 
	Diện tích đất
	m2
	5.975.434 
	55
	108.644


	2. 
	Diện tích sàn xây dựng 
	m2
	1.502.595 
	58
	25.907

	3. 
	Giảng đường
	Phòng 
	4.976 
	59
	84,3 

	4. 
	Xưởng/phòng thí nghiệm 
	Phòng 
	606
	53
	11,4


Như vậy, về tổng thể, diện tích sàn xây dựng bình quân/sinh viên là 6,24 m2/sinh viên, đáp ứng các điều kiện theo theo Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT.

2.1.4.2. Tài chính

Các khoản thu chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục là từ phí, lệ phí; học phí; hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thu ở nội trú và các khoản thu khác, trong đó các nguồn thu từ học phí, lệ phí chiếm hơn 90%. Chi chủ yếu cho các hoạt động thường xuyên: trả lương, thuê cơ sở vật chất, duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị …
2.1.5. Về tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học tư thục

Tự chủ về học thuật: cơ sở giáo dục đại học tư thục tự chủ xây dựng chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo có tính liên thông, đáp ứng nhu cầu của sinh viên, sự thay đổi của xã hội, khuyến khích sự cạnh tranh về nhân lực và sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Tự chủ về tổ chức, nhân sự: Việc xây dựng tốt các mô hình đại học tư thục nhằm giải quyết được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ mở rộng thị phần cho các trường tư thục. 

Tự chủ về tài chính: được hưởng chính sách thuê mướn đất đai làm trường; được hỗ trợ học phí, học bổng, sinh viên được vay tiền dài hạn (giống như trường công). 

2.1.6. Thực trạng cơ sở giáo dục đại học tư thục từ quan điểm đảm bảo chất lượng

Trong 117 trường đại học/học viện được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, chỉ có 17 trường đại học tư thục chiếm 15,4%. 

2.1.6.1. Các trường tư thục được kiểm định chất lượng giáo dục chưa đạt yêu cầu của tiêu chí 7.5 về “Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công”. (Tỷ lệ chung của cả 117 trường là 77.8%). Sự cân bằng về trình độ của giảng viên (tiêu chí 5.6); Hoạt động kiểm tra, đánh giá (tiêu chí 4.4); Về diện tích (tiêu chí 9.7); Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tiêu chí 3.2); Lấy ý kiến phản hồi của người học (tiêu chí 6.9); Phân bổ tài chính (tiêu chí 10.3); Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển (tiêu chí 2.6). 

2.1.6.2. Tổ chức và quản lý

Về tổ chức và quản lý của cơ sở giáo dục. Trong đó có hai tiêu chí có tỷ lệ các cơ sở giáo dục chưa đạt là 29,41% (5/17) và 47,06% (8/17).             

2.1.6.3. Chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn chương trình đào tạo đánh giá về 6 nội dung: xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, kết cấu chương trình, đổi mới chương trình, và đánh giá chương trình. 

2.1.6.4. Hoạt động đào tạo 

Tiêu chuẩn yêu cầu đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đào tạo theo tín chỉ, đánh giá họat động giảng dạy của giảng viên; đánh giá kết quả học tập của người học khách quan, công bằng, chính xác; đánh giá chất lượng đào tạo đối với cựu sinh viên,…

2.1.6.5. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

Tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đánh giá quản trị của cơ sở giáo dục về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đáp ứng nhiệm vụ, phù hợp với sứ mạng tầm nhìn của cơ sở giáo dục.

2.1.6.6. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ



Tiêu chuẩn gồm: xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả; đóng góp về học thuật, đóng góp về thực tiễn; tác dụng đối với cơ sở về đào tạo, tài chính… 

2.1.6.7. Hoạt động hợp tác quốc tế



Hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước, hiệu quả qua các chương trình hợp tác, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, các dự án, đề án nghiên cứu,...



Có tới 47% (8/17) cơ sở giáo dục đại học tư thục không đạt tiêu chí “Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học” so với 17% của các cơ sở giáo dục công lập. 

2.1.6.8. Về tài chính và quản lý tài chính



Tiêu chuẩn về tài chính và quản lý tài chính: có kế hoạch, giải pháp tạo nguồn thu, phân bố và sử dụng nguồn tài chính minh bạch hiệu quả.

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

2.2.1. Mục tiêu, thời gian, quy mô và đơn vị khảo sát

Mục tiêu khảo sát: đánh giá thực trạng quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng với các nội dung: quản trị tổ chức nhân sự; quản trị đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; quản trị tài chính, từ đó thấy được những mặt hạn chế và những giải pháp quản trị theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

Quy mô và đơn vị khảo sát: Thực hiện tại 14 cơ sở giáo dục đại học tư thục. Đối tượng khảo sát là thành viên hội đồng quản trị, ban giám hiệu, cán bộ quản lý cấp phòng/khoa/bộ môn/viện/trung tâm, giảng viên, nhân viên.

2.2.2. Nội dung khảo sát

Nhận thức về quản trị; Thực trạng về quản trị; Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.
2.2.3. Phương pháp khảo sát

Sử dụng bảng hỏi như nhau. Mỗi trường khảo sát 05 thành viên hội đồng quản trị, ban giám hiệu; 45 giảng viên, chuyên viên, 30 cán bộ quản lý. Tổng số người được khảo sát mỗi trường là 80, tổng của 14 trường là 1.120 người tương đương với 1.120 phiếu hỏi. 

2.2.4. Cách thức xử lý số liệu

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mẫu nghiên cứu được lựa chọn bằng phương pháp ngẫu nhiên đơn giản gồm 1120 cán bộ là thành viên Ban quản trị, Ban giám hiệu, cán bộ quản lý cấp Khoa/Phòng/Ban/Bộ môn, giảng viên, chuyên viên.
2.2.5. Mô tả mẫu nghiên cứu

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu: theo độ tuổi (với 5 nhóm đối tượng: từ nhóm dưới 30 tuổi lên tới nhóm trên 60 tuổi); theo học hàm học vị (với 4 nhóm đối tượng: từ trình độ cử nhân đến trình độ tiến sĩ có học hàm GS/PGS); theo nơi đào tạo trong và ngoài nước.

2.3. Thực trạng quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

2.3.1. Thực trạng nhận thức về quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục

Kết quả khảo sát ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động quản trị cho thấy các tiêu chí đều có điểm trung bình > 4,21. Như vậy, các đối tượng khảo sát đều nhận thức đúng  hoạt động quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục tiếp cận đảm bảo chất lượng. 

2.3.2. Thực trạng quản trị nhân sự

Kết quả khảo sát cho thấy các đối tượng đánh giá đều có điểm trung bình < 4,21. Như vậy, không có nội dung nào được đánh giá ở mức tốt mà tất cả các nội dung được đánh giá ở mức khá, với mức điểm giao động từ 3,52 đến 3.93.

2.3.3. Thực trạng quản trị đào tạo

Kết quả khảo sát cho thấy các nội dung “kế hoạch giảng dạy”; “chính sách đổi mới phương pháp giảng dạy” và “quy định kiểm tra đánh giá” điểm trung bình > 4,21, (mức tốt). Nội dung “chính sách tự do học thuật”; “quy trình về mẫu văn bằng, chứng chỉ” và  “Giám sát, cải thiện và đánh giá quá trình thực hiện công tác đào tạo” ở mức khá.

2.3.4. Thực trạng quản trị nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Kết quả khảo sát cho thấy các nội dung đều có điểm đánh giá > 3,41 tức là mức điểm trung bình trên khá. Nội dung “Xây dựng kế hoạch mở rộng qui mô nghiên cứu, mở/mở rộng các đề tài nghiên cứu chuyên biệt” bị đánh giá thấp nhất ở mức điểm 3.41. 

2.3.5. Thực trạng quản trị tài chính

Kết quả khảo sát cho thấy các nội dung đều có điểm đánh giá > 3,41 tức là mức điểm trung bình trên khá.

2.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng

2.3.6.1. Những yếu tố khách quan

Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố Cuộc cách mạng công nghệ 4.0  được đánh giá có ảnh hưởng lớn với công tác quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục (điểm trung bình 4,42). Các yếu tố Vai trò của Nhà nước, Nền kinh tế thị trường, Hội nhập quốc tế, và Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học tư thục và doanh nghiệp đều có tác động tương đối lớn đối với công tác quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục (điểm trung bình > 3,41).

2.3.6.2. Những yếu tố chủ quan

Kết quả khảo sát cho thấy cả 4/4 yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục đưa ra đều được đánh giá có tác động ảnh hưởng rất lớn đối với công tác quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục (điểm trung bình > 4,21). 

2.4. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục trên thế giới và bài học cho Việt Nam

2.4.1. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Mỹ

2.4.2. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Anh

2.4.3. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Pháp

2.4.4. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Australia

2.4.5. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Nhật Bản

2.4.6. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Malaysia

2.4.7. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Singapore

2.4.8. Kinh nghiệm quản trị giáo dục đại học tư thục của Trung Quốc

2.4.9. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2.4.9.1. Về phía Nhà nước

2.4.9.2. Về phía các cơ sở giáo dục đại học tư thục

2.5. Đánh giá chung

2.5.1. Ưu điểm

Các thành viên trường khảo sát nhận thức rõ ràng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản trị.

2.5.2. Nhược điểm

2.5.2.1. Về quản trị nhân sự

Quy chế tổ chức hoạt động ở số ĐH tư thục ít được cập nhật, chưa có kế hoạch về hoạt động, phát triển, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực để đảm bảo bộ máy tổ chức.

2.5.2.2. Về quản trị đào tạo

Một số cơ sở ĐH chưa đặt mục tiêu theo định hướng đảm bảo chất lượng. Việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục đôi khi mang tính hình thức. 

2.5.2.3. Về quản trị nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Kế hoạch hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế chưa hoàn toàn phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường.

2.5.2.4. Về quản trị tài chính

Các trường đều chưa chủ động được nguồn tài chính để đảm bảo chi cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Suất đầu tư trung bình của sinh viên còn thấp.

Kết luận chương 2 

Như vậy, trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung và đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học tư thục nói riêng, hoạt động quản trị được xem giống như hoạt động tư pháp liên quan đến những vấn đề về chính sách, cơ chế vận hành các mảng hoạt động trong nhà trường. Quản trị trong cơ sở giáo dục đại học tư thục có thể khác nhau ít nhiều về phương thức hoạt động nhưng vẫn tương đồng ở một số lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề tài chính, quản trị nhân lực, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

Các cơ sở giáo dục đại học ở Nước ta đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách cũng như tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học nói chung và đại học tư thục nói riêng có nhiều cơ hội tiếp cận với các mô hình quản trị tiên tiến. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở đào tạo phải theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình. Những điều này cũng đồng thời giúp các cơ sở giáo dục có ý thức về vai trò của công tác quản trị và không ngừng tìm tòi những giải pháp nhằm cải thiện hoạt động này. Có như vậy, các cơ sở giáo dục đại học mới đảm bảo được chất lượng giáo dục và tạo được lợi thế cạnh tranh không chỉ giữa các cơ sở giáo dục trong nước mà còn cạnh tranh với các cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

Tuy rằng hoạt động quản trị trong cơ sở giáo dục đại học tư thục còn khá mới mẻ, chưa quan tâm, nghiên cứu nhiều, việc nhận thức và tính đồng thuận trong triển khai, thực hiện chưa cao, đặc biệt đội ngũ nhân sự thực hiện công tác này còn thiếu về số lượng cũng như chất lượng nhưng bước đầu ở một số cơ sở giáo dục đại học tư thục đã được đạt được những kết quả nhất định: 

- Trình độ quản trị từng bước được nâng cao, hình thức và quy mô đào tạo được đa dạng hoá; chương trình, quy trình tổ chức đào tạo dần được cải tiến. Tuy nhiên, công tác quản trị ở một số cơ sở còn bất cập, các biện pháp quản trị nhà trường đã được thực hiện nhưng chưa thực sự đồng bộ, chưa đạt hiệu quả cao do chưa xác định, lựa chọn được mô hình quản trị phù hợp.

- Cơ chế tài chính ở một số cơ sở chưa linh hoạt, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu học phí, lệ phí, chưa có phương án hiệu quả nhằm nâng cao tính tự chủ và ổn định nguồn tài chính, đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học giống như những cơ sở giáo dục tiên tiến trên thế giới.

- Chương trình đào tạo còn chậm đổi mới theo nhu cầu xã hội, chưa cập nhật chỉnh sửa kịp thời đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu giáo dục hội nhập quốc tế, chất lượng đào tạo chưa cao, tỷ lệ sinh viên tốt nhiệp có việc làm chưa cao.

- Đội ngũ giảng viên còn thiếu và chưa đáp ứng kịp thời với các chương trình đào tạo tiên tiến và yêu cầu đổi mới trong bối cảnh nền kinh tế tri thức toàn cầu.

- Chưa chú trọng gắn kết cũng như phát huy mối quan hệ giữa các trường, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

- Nghiên cứu khoa học còn hạn chế, chưa gắn kết với thực tiễn để ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước còn chưa phát triển.

Ngoài ra còn có một số yếu tố khách quan cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động quản trị trong nhà trường.

Từ thực trạng quá trình phát triển của hệ thống 60 cơ sở giáo dục đại học tư thục, và qua nghiên cứu kết quả kiểm định của 17 cơ sở, kết hợp với kết quả khảo sát nhận thức về quản trị, nội dung quản trị qua các mảng hoạt động, những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động này, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

CHƯƠNG 3

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
TƯ THỤC THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

3.1. Định hướng phát triển giáo dục đại học

3.2. Định hướng phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục



Nhà nước khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục đại học tư thục.

3.3. Nguyên tắc lựa chọn giải pháp 

3.3.1. Nguyên tắc kế thừa

3.3.2. Nguyên tắc về tính thực tiễn

3.3.3. Nguyên tắc về tính khả thi

3.3.4. Nguyên tắc về tính hệ thống

3.4. Các giải pháp quản trị các cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

3.4.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 

3.4.1.1. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp



Cơ sở giáo dục đại học tư thục phải đối diện với những thách thức mới, đòi hỏi từ thực tiễn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý các cấp. 

3.4.1.2. Nội dung thực hiện giải pháp

Đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục được trang bị và nâng cao các kỹ năng như: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, ngành đào tạo, kỹ năng đàm phán, thương lượng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng hội nhập, kiểm tra, giám sát... 

a) Bồi dưỡng các kỹ năng quản lý

b) Xây dựng khung năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý 

c) Đảm bảo chế độ đãi ngộ hợp lý và kịp thời đối với đội ngũ cán bộ quản lý

3.4.1.3. Điều kiện thực hiện

3.4.2. Phát triển đội ngũ giảng viên

3.4.2.1. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp

3.4.2.2. Nội dung thực hiện giải pháp

a) Quy hoạch đội ngũ giảng viên phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường

b) Tuyển chọn đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa

c) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp

d) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đa chiều nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giảng viên

e) Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn

f) Hoàn thiện cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên

3.4.2.3. Điều kiện thực hiện

3.4.3. Đổi mới quản trị đào tạo

3.4.3.1. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp

3.4.3.2. Nội dung thực hiện giải pháp

a) Hoàn thiện mục tiêu đào tạo

b) Đổi mới cách thức phát triển chương trình đào tạo

c) Đổi mới phương pháp đào tạo

d) Đổi mới công tác tuyển sinh

3.4.3.3. Điều kiện thực hiện

3.4.4. Tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức xã hội 

3.4.4.1. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp

3.4.4.2. Nội dung thực hiện giải pháp

Xây dựng chiến lược phát triển, hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội. Phát triển hoạt động nghiên cứu, giao lưu, thiện nguyện,...

a) Thông qua hoạt động thực tế: kiến tập, thực tập, thực hành, tham quan thực tế.

b) Thông qua hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

c) Thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, trao học bổng, giải thưởng và cơ hội việc làm

d) Thông qua ngày hội tuyển dụng

e) Trao đổi tài liệu, học liệu và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc

3.4.4.3. Điều kiện thực hiện

3.4.5. Đổi mới quản trị tài chính nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính trong nhà trường

3.4.5.1. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp

3.4.5.2. Nội dung thực hiện giải pháp

Xây dựng chiến lược tài chính dài hạn, kế hoạch có tính chủ động cao; Khai thác các nguồn thu hợp pháp. Quản lý sử dụng tài chính hiệu quả, mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu, văn hoá,… theo quy định của Luật giáo dục và Luật thuế. 

a) Kế hoạch tăng cường mở rộng thành phần cổ đông

b) Chiến lược tập trung vào công tác tuyển sinh nhiều hơn và đặc biệt là vào hệ sau đại học, lớp chất lượng cao, liên kết đào tạo quốc tế

c) Kế hoạch mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

d) Xây dựng kế hoạch đa dạng hóa hoạt động dịch vụ nhằm tăng thêm thu nhập

e) Chiến lược huy động quỹ khuyến học, hiến tặng

3.4.5.3. Điều kiện thực hiện

3.5. Khảo nghiệm mức độ cấp thiết và khả thi của các giải pháp

3.5.1. Mục đích khảo nghiệm

Qua việc khảo nghiệm tại 14 trường, đã bổ sung, điều chỉnh các biện pháp và tăng tính thực thi của các giải pháp. 

3.5.2. Lựa chọn đối tượng và phạm vi khảo nghiệm


Khảo nghiệm 112 người gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, lãnh đạo khoa/phòng của 14 trường trong danh mục khảo sát và đại diện một số nhà tuyển dụng. Tất cả đối tượng khảo nghiệm đều có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác và làm quản lý tại 14 trường đại học tư thục.

3.5.3. Phương pháp xử lý kết quả

Để xác định mức độ cấp thiết và khả thi của các giải pháp, nghiên cứu sinh đã tiến hành khảo sát, sau đó dùng phương pháp thống kê để xử lý số liệu.

3.5.4. Kết quả khảo nghiệm và nhận xét

3.5.4.1. Tính cấp thiết 

Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết của 5 giải pháp đề xuất trên cho thấy: Cả 5 giải pháp nêu trên đều không có chuyên gia nào đánh giá ở mức “chưa cấp thiết”. 

3.5.4.2. Tính khả thi 

Qua khảo sát thu được kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các giải pháp đề xuất như trên chứng minh rằng:  Cả 5 giải pháp đề xuất nêu trên đều không có chuyên gia nào đánh giá ở mức “chưa khả thi”. 

3.5.4.3. Tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp

Nhìn chung, các giải pháp đều thể hiện được tính khả thi và tính cấp thiết rất tốt.

3.5.5. Nhận xét chung

Cả 5 giải pháp đều có tính cấp thiết và tính khả thi. Điều này chứng minh các giải pháp trên có nội dung khá cụ thể, rõ ràng thể hiện được cách giải quyết vấn đề trong quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

3.6. Thử nghiệm

3.6.1. Mục đích thử nghiệm

3.6.2. Giả thuyết thử nghiệm

3.6.3. Nội dung và cách thức thử nghiệm

3.6.3.1. Nội dung thử nghiệm

Chọn một nội dung “Tuyển chọn đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hoá” thuộc giải pháp 2 “Phát triển đội ngũ giảng viên” tại Trường đại học Hoà Bình.

3.6.3.2. Cách thức thử nghiệm

Thử nghiệm tiến hành tuyển chọn giảng viên theo hướng chuẩn hoá dựa vào nội dung NCS đề xuất. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn tuyển dụng, căn cứ yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo hiện tại và tương lai để xem xét khi tuyển chọn, thực hiện quy trình: lập kế hoạch tuyển; thu nhận hồ sơ; xét hồ sơ; thi tuyển; phân công công tác.

3.6.4. Địa điểm và thời gian thử nghiệm

Địa điểm thử nghiệm: Trường Đại học Hoà Bình; Thời gian thử nghiệm: 12 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020.

3.6.5. Phương pháp và quy trình tiến hành thử nghiệm

3.6.6. Tiêu chuẩn và thang đánh giá thử nghiệm

Đánh giá kết quả thử nghiệm dựa vào số lượng, chất lượng giảng viên. Chất lượng thể hiện ở học hàm, học vị và chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Hoà Bình.

3.6.7. Kết quả thử nghiệm

3.6.7.1. Phân tích kết quả về mặt định lượng

3.6.7.2. Phân tích kết quả về mặt định tính

3.6.8. Đánh giá giải pháp qua kết quả thử nghiệm

3.6.8.1. Tính cấp thiết

So với trước, quy định về tuyển chọn, chất lượng giảng viên chưa được quy củ. Qua kết quả thử nghiệm “Tuyển chọn đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hoá” thuộc giải pháp 2 “Phát triển đội ngũ giảng viên”, cho thấy hiệu quả tuyển dụng tăng rõ rệt. Đội ngũ giảng viên cơ hữu tăng cả về số lượng và chất lượng đáp ứng chuẩn hoá đội ngũ.

3.6.8.2. Tính khả thi

3.6.8.3. Tính hiệu quả

Kết luận chương 3 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, cùng với kết quả nghiên cứu và khảo sát là cơ sở để đề xuất 5 giải pháp quản trị đặc thù:
- Xác định mục tiêu, định hướng chiến lược rõ ràng phù hợp với điều kiện của trường. Chú trọng trách nhiệm giải trình, đảm bảo tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro; 

- Hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của nhà trường, quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận, cá nhân nhằm đạt được mục tiêu chung;

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đồng thời, xây dựng quy trình thường xuyên rà soát, tự đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ công đồng để từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp căn cứ vào tình hình thực tế triển khai và xử lý phản hồi của các bên liên quan;

- Chú trọng hơn đến công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao. Xác định cụ thể vị trí việc làm, công tác đánh giá cán bộ dựa vào năng lực, khối lượng công việc và quan tâm đến những phản hồi tích cực từ đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên trong nhà trường. Tạo môi trường làm việc văn minh, thân thiện, công khai, minh bạch;

- Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, các mạng lưới và quan hệ đối ngoại. Phân bổ hợp lý các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất và quản lý theo đúng quy trình. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

1.1. Sản phẩm giáo dục đại học nói chung và đại học tư thục nói riêng trong nền kinh tế thị trường được coi là một loại sản phẩm dịch vụ đặc biệt, một loại hàng hóa đặc biệt. Do vậy, để quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục có hiệu quả, để “sản phẩm” từ cơ sở giáo dục đại học tư thục được xã hội thừa nhận, mang lại danh tiếng, vị thế cho cơ sở giáo dục đại học tư thục thì những người làm công tác quản trị cần có những chiến lược, quyết nghị mang tính định hướng cho chuỗi quản lý hoạt động chuyên môn trong cơ sở giáo dục đại học tư thục.

1.2. Với điều kiện KT-XH và văn hóa của Việt Nam, quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng là phù hợp, trong đó, quản trị về nhân sự và quản trị về tài chính có vai trò nòng cốt quyết định chuỗi hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục.


1.3. Hoạt động quản trị trong các trường đại học tư thục liên quan trực tiếp đến những vấn đề về chính sách, cơ chế vận hành các mảng hoạt động trong nhà trường, đặc biệt là vấn đề quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị đào tạo, quản trị nghiên cứu và hợp tác quốc tế.


1.4. Các cơ sở giáo dục đại học tư thục cần xác định đúng vai trò của công tác quản trị và không ngừng tìm tòi những giải pháp nhằm cải thiện hoạt động này, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và tạo được lợi thế cạnh tranh không chỉ giữa các cơ sở giáo dục trong nước mà còn cạnh tranh với các cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

1.5. Tùy theo thực trạng của từng cơ sở giáo dục đại học tư thục mà có thể lựa chọn và áp dụng 5 giải pháp quản trị đặc thù sau:

· Xác định mục tiêu, định hướng chiến lược rõ ràng phù hợp với bối cảnh cụ thể của nhà trường. Chú trọng trách nhiệm giải trình, đảm bảo tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro; 

· Hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của nhà trường, quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận, cá nhân nhằm đạt được mục tiêu chung;

· Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Xây dựng chiến lược dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Thường xuyên rà soát các chính sách này, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp căn cứ vào tình hình thực tế và phản hồi của các bên liên quan.

· Chú trọng hơn đến công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao. Xác định cụ thể vị trí việc làm, công tác đánh giá cán bộ dựa vào năng lực, khối lượng công việc và quan tâm đến những phản hồi tích cực từ đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên. Tạo môi trường làm việc văn minh, thân thiện, công khai, minh bạch;

· Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, các mạng lưới và quan hệ đối ngoại. Phân bổ hợp lý các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất và quản lý theo đúng quy trình.
2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Nhà nước

2.2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.3. Đối với UBND các tỉnh, thành phố

2.4. Đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục
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